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BÁO CÁO 
Tiến độ sản xuất nông lâm nghiệp tháng 3
 và nhiệm vụ  trọng tâm tháng 4 năm 2014 
I.TÌNH HÌNH SẢN XUẤT NÔNG LÂM NGHỆP
1. Trồng trọt
 

1.1. Tiến độ sản xuất vụ xuân 2014
- Lúa xuân: Diện tích đã cấy 7.406 ha đạt 96% kế hoạch; các giống lúa chủ lực: PC6, BG1 (ĐTL2), Khang dân 18, Khang dân đột biến, Nếp 97, Tạp giao 1, Nhị ưu 63, Nhị ưu 838, Q.ưu số 1.
- Cây ngô: Đã trồng  4.786 ha, đạt 49% kế hoạch; các giống chủ lực: CP999, CP888, Bioseed 9698, NK4300, NK66, AG59, MX10; một số diện tích ngô ruộng và soi bãi hiện nay đang giai đoạn từ 2 - 4 lá.
- Cây Thuốc lá: Đã trồng 1.394 ha, đạt 121% kế hoạch; thuốc lá đang giai đoạn phát triển thân, lá. 
- Cây Dong riềng: Đã trồng 573 ha, nhân dân đang tiếp tục trồng.
- Các chỉ tiêu cây trồng khác thực hiện 271 ha (đậu tương 71 ha; lạc 63 ha; khoai môn 47 ha; cây rau 70 ha; đậu các loại 20 ha.). Nhân dân đang tiếp tục gieo trồng các loại cây màu phấn đấu hoàn thành kế hoạch giao. 

2. Ch¨n nu«i-Thuû s¶n 

2.1 Tổng đàn: Các huyện, thị xã đang thống kê tổng đàn vật nuôi tại địa phương. 

2.2 Thuỷ sản: Do nhiều ao hồ thiếu nước nên hiện nay bà con chủ yếu tiến hành vệ sinh, tu sửa ao nuôi chuẩn bị thả cá vụ xuân.
2.3. Tình hình  thực hiện để án Phát triển đàn lợn nái Móng Cái: Đàn lợn nái Móng Cái thuần 228 con (lợn nái 220 con, lợn đực 08 con); số lợn con sinh ra bình tuyển đạt tiêu chuẩn và đã cấp 553 con cho các hộ dân tham gia.
3. Lâm nghiệp 

3.1. Công tác phát triển rừng

* Chuẩn bị cây giống: Tổng số cây giống đã gieo ươm tại các vườn ươm 22,05 triệu cây tại 41 vườn ươm; các loại chủ yếu là cây Mỡ, Keo, xoan ta, Lát hoa, Quế, Trám, Thông…Hiện nay cây giống cao khoảng 5-7 cm, không có sâu, bệnh hại. 

* Công tác chuẩn bị hiện trường trồng rừng: Tổng diện tích thiết kế trồng rừng tập trung và diện tích đăng ký trồng cây phân tán là 10.177,5 ha, đạt 102 % kế hoạch (Trồng rừng phòng hộ 494,57 ha, trồng rừng sản xuất 7.081,4 ha; diện tích đăng ký trồng cây phân tán 2.601,53 ha).

- Tiến độ xử lý thực bì: Đã xử lý thực bì được 5.113 ha đạt 67 % diện tích thiết kế. Dự kiến có thể bắt đầu trồng rừng từ đầu tháng 4. 
3.2. Công tác chăm sóc rừng trồng: Tổng diện tích rừng đã trồng đang trong chù kỳ chăm sóc trên địa bàn tỉnh là 28.975,98 ha. Trong đó rừng phòng hộ: 790,16 ha, rừng sản xuất 28.185,82 ha. 

3.3. Công tác quản lý bảo vệ rừng

- Tình hình phát rừng trái phép làm nương rẫy: Trong tháng trên địa bàn tỉnh xảy ra 02 vụ vi phạm phát, phá rừng trái phép làm nương rẫy tại xã Xuân Lạc huyện Chợ Đồn, diện tích thiệt hại là 1,370 ha.
- Công tác phòng, chống cháy rừng: Trong tháng trên địa bàn tỉnh không xảy ra cháy.

 - Công tác quản lý lâm sản: Tình hình khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép trên địa bàn tỉnh vẫn xảy ra. Trong tháng, lập biên bản 57 vụ vi phạm Luật bảo vệ và PTR; tịch thu 66 m3 gỗ quy tròn các loại (gỗ quý hiếm 17,76 m3) và tịch thu một số phương tiện vi phạm. Tổng số tiền phạt trong tháng trên 521 triệu đồng.

4. Tình hình hạn hán, dịch hại trên cây trồng - vật nuôi

4.1 Tình hình hạn hán 
Tổng diện tích hạn trên địa bàn là 851,8 ha chiếm 11% diện tích ruộng dự kiến gieo cấy, trong đó:
+ Diện tích hạn có thể khắc phục bằng máy bơm 790 ha.

+ Diện tích khắc phục bằng các biện pháp khác 11,6 ha

+ Diện tích thiếu nguồn nước (phải chờ mưa) 32 ha.
+ Diện tích dự kiến chuyển trồng màu: 18,2 ha (huyện Chợ Mới đã chuyển sang trồng màu 14 ha).
- Ngành đã chỉ đạo Chi cục Thuỷ lợi, công ty TNHH một thành viên Thuỷ nông phối hợp với các địa phương vận động nhân dân huy động máy bơm, tận dụng nguồn nước đưa vào ruộng để khẩn trương gieo cấy hết diện tích.

- Các huyện thị xã đang thực hiện phương án chống hạn đảm bảo phù hợp cho từng địa phương.
4.2. Tình hình dịch hại đối với cây trồng - vật nuôi
4.2.1. Đối với cây trồng
Trong tháng, tình hình thời tiết và giai đoạn phát triển của cây trồng nhìn chung không thuận lợi cho phát sinh, phát triển của sinh vật gây hại do đó hầu hết trên các loại cây trồng sâu bệnh gây hại nhẹ cả về thành phần, mật độ và tỷ lệ hại.

- Trên các loại cây trồng nông nghiệp sâu bệnh gây hại nhẹ, một số diện tích lúa mới cấy có xuất hiện Ốc bươu vàng, bọ Rầy nhưng ở mật độ thấp. 

- Trên cây lâm nghiệp: Sâu ong lứa mới phát triển từ giai đoạn nhộng mật độ nhộng phổ biến 8-10 con/m2, cá biệt có nơi mật độ 80 con/m2. Đến nay, sâu ong đang ở giai đoạn trưởng thành đẻ trứng, mật độ ổ trứng phổ biến 1-2 ổ/cành, cá biệt có nơi mật độ 8-9 ổ /cành; tại huyện Chợ Đồn thiệt hại 180 ha keo do bị chết do sương muối từ cuối tháng 1và sâu ăn lá cây keo gây hại cho 2,7 ha rừng keo tuổi 2. 
4.2.2. Tình hình thiên tai, dịch bệnh đối với vật nuôi

- Thiệt hại do rét đậm, rét hại: Tổng số gia súc bị chết rét trên địa bàn là 34 con. Các huyện có gia súc chết nhiều gồm: Chợ Đồn 12 con, Ba Bể 08 con, Chợ Mới 08 con; huyện Na Rì, Ngân Sơn, Pác Nặm không có gia súc bị chết do rét.

- Tình hình dịch bệnh: 
+ Đối với dịch cúm gia cầm: Trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn không có dịch cúm gia cầm. Tuy nhiên, Ngành đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với các ngành chức năng tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý nhiều trường hợp buôn bán, vận chuyển gia cầm không rõ nguồn gốc, hướng dẫn các địa phương thực hiện biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

+ Dịch Lở Mồm long móng gia súc (LMLM): Đã xảy ra tại 91 hộ gia đình thuộc 18 thôn của 05 xã trên địa bàn 02 huyện Pác Nặm, Ba Bể. Tổng số gia súc ốm, mắc bệnh là 243 con gia súc (trâu 139 con, bò 91 con, lợn 13 con).Trong đó, số con đã được chữa khỏi 212 con, số đang điều trị và theo dõi 31 con; 06 trạm chốt liên ngành tại các đầu mối giao thông vùng có dịch đã thành lập; cơ quan chuyên môn cùng các bộ thú y các địa phương đang tiếp tục thực hiện tiêm phòng vac xin LMLM type A bao vây vùng có dịch; theo dõi và thực hiện công tác chống dịch theo quy định.
5. Các hoạt động khác

5.1. Công tác tiêm phòng

Đang thực hiện công tác tiêm phòng định kỳ đợt I cho đàn vật nuôi tại các huyện, thị xã.
 5.2.Công tác kiểm soát giết mổ và kiểm dịch vận chuyển

Công tác kiểm soát giết mổ và kiểm dịch vận chuyển chỉ được thực hiện tại các địa phương không có dịch LMLM, kết quả thực hiện như sau:

+ Kiểm dịch vận chuyển xuất ra ngoài tỉnh: trâu, bò, ngựa 143 con; lợn,dê 835 con; xương da 2.000 kg.

+ Kiểm soát giết mổ: trâu, bò 83 con; lợn 3.269 con; gia cầm 1.660 con.
5.3. Công tác Khuyến nông khuyến lâm

Tiếp tục thực hiện một số mô hình như: Mô hình thử nghiệm giống lúa QR1 với quy mô 1ha tại xã Quang Thuận huyện Bạch Thông; mô hình chống rét và giữ ẩm cây thuốc lá bằng phương pháp che phủ nilon với quy mô 2ha tại xã Thượng Ân huyện Ngân Sơn,….

5.4.Chương trình phát triển nông thôn

Tiếp tục triển khai Dự án bố trí dân cư xen ghép năm 2013; phối hợp Hội đồng bồi thường huyện Na Rì tiến hành thống kê, lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng hạng mục công trình san nền nhà cho các hộ dân thuộc đối tượng hỗ trợ tại xã Côn Minh; triển khai, thực hiện các chương trình 135, 30a, chương trình xây dựng nông thôn mới, chế biến ngành nghề,…theo kế hoạch giao.

5.5. Công tác chuẩn bị giống, vật tư, phân bón

Trong tháng, tổng số giống, vật tư đã cung ứng cho các huyện, thị xã:

- Giống các loại: 212 tấn (117 tấn giống lúa và 95 tấn giống ngô)

- Phân bón các loại 4.200 tấn.
Công tác cung ứng giống vật tư, phân bón đảm bảo nhu cầu đăng ký của nhân dân phục vụ cho sản xuất vụ xuân 2014.
5.7. Công tác xây dựng cơ bản của ngành

Tiếp tục thi công các công trình chuyển tiếp từ năm 2013; lập kế hoạch xây dựng các phương án tuyên truyền, tập huấn, kiểm tra chất lượng nước; tham mưu cho các chủ đầu tư lập hồ sơ, xây dựng kế hoạch trình cấp thẩm quyền phê duyệt các công trình, dự án.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 4 NĂM 2014
1. Sản xuất nông nghiệp
- Phối hợp với UBND các huyện, thị xã tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các hộ nông dân gieo, trồng hết diện tích các loại cây trồng theo khung thời vụ, chăm sóc kết hợp với theo dõi phòng trừ sâu, bệnh hại cây trồng; chủ động phòng, chống hạn; chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với những diện tích không chủ động nước và chuẩn bị phương án phòng, chống lụt bão khi thiên tai xảy ra để hạn chế thiệt hại đến mức thấp nhất; thường xuyên kiểm tra tiến độ sản xuất nông lâm nghiệp, báo cáo và đề xuất các giải pháp khắc phục. 
- Phối hợp với các ngành và UBND các huyện, thị xã tiếp tục thực hiện đề án phát triển đàn lợn nái Móng cái theo kế hoạch UBND tỉnh phê duyệt.

- Tiếp tục thực hiện công tác tiêm phòng định kỳ đợt I cho đàn vật nuôi.
2. Công tác lâm nghiệp

- Tăng cường kiểm tra, đôn đốc các chủ rừng tiến hành xử lý thực bì trồng rừng, cuốc hố; chăm sóc cây giống; hoàn thiện hồ sơ thiết kế trồng rừng và phê duyệt thiết kế theo quy định.

- Kiểm tra từng loại giống cây lâm nghiệp đang ươm tại vườn, thẩm định chất lượng cây giống đủ tiêu chuẩn trước khi trồng để đảm bảo chất lượng rừng trồng.
- Tăng cường các biện pháp bảo vệ rừng, kiểm tra chặt chẽ việc khai thác và chế biến lâm sản trong địa bàn; tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân thực hiện tốt công tác phòng, chống cháy rừng và bảo vệ rừng giáp ranh, rừng có gỗ quí hiếm
3. Công tác Bảo vệ thực vật, công tác thú y
- Tăng cường công tác dự tính dự báo, chẩn đoán chính xác các loại dịch hại trên cây trồng - vật nuôi và có các biện pháp phòng, chống dịch bệnh có hiệu quả.

- Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn các địa phương thực hiện biện pháp phòng, chống dịch cúm gia cầm, dịch Lở mồm long móng theo quy định.
- Thực hiện đúng tiến độ tiêm phòng, công tác thanh tra chuyên ngành, công tác kiểm dịch thực vật, động vật, kiểm soát giết mổ vệ sinh thú y, vệ sinh an toàn thực phẩm, phát hiện các sai phạm và có biện pháp xử lý kịp thời. 
4. Công tác khuyến nông khuyến lâm 

 Tiếp tục hướng dẫn nông dân chăm sóc cây trồng vụ xuân, thực hiện các chương trình, dự án, ô mẫu khuyến nông khuyến lâm theo kế hoạch.

5. Công tác cung ứng giống, vật tư

Cung ứng đầy đủ, kịp thời các loại giống, vật tư, phân bón và thuốc bảo vệ thực vật phục vụ cho sản xuất. Phối hợp với các ngành liên quan kiểm tra chất lượng giống cây trồng nông lâm nghiệp, cây ăn quả,…trước khi đưa vào sản xuất.
6. Các hoạt động khác
- Tăng cường kiểm tra và phối kết hợp với UBND các huyện, thị xã thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã, xây dựng nông thôn mới, thực hiện chương trình phát triển nông lâm nghiệp, thuỷ sản theo Nghị quyết 30a của Chính phủ theo quy định đảm bảo tiến độ kế hoạch đề ra.

- Tăng cường công tác quản lý, vận hành, khai thác các công trình thuỷ lợi, các công trình cấp nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn.

- Chỉ đạo công tác duy tu bảo dưỡng công trình thuỷ lợi đảm bảo cung cấp đủ nước tưới cho cây trồng vụ xuân và an toàn trong mùa mưa, lũ. 

- Tham mưu cho Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn Tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2013, rút kinh nghiệm và xây dựng phương án phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2014 trình UBND tỉnh phê duyệt. 

 - Tiếp tục hoàn thiện các thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản và triển khai các công trình mới đảm bảo tiến độ theo cam kết. 
Trên đây là báo cáo tiến độ sản xuất nông lâm nghiệp tháng 3 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 4 năm 2014 của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn./.
   Nơi nhận:  



                                        GIÁM ĐỐC
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